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	00. BÌA XÂY DỰNG ĐỒNG NAI - VÙNG II
	01. Thuyet minh Phan XD - Vùng 2
	02. Chuong 1
	AA.11100 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG
	AA.11200 - PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI
	AA.12100 - CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA
	AA.13100 - ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG
	AA.13200 - ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG
	AA.22000 – CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY
	AA.22100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH
	AA.22200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5KW
	AA.22300 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC
	AA.22400 - ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH
	AA.31100 - THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG
	AA.31200 - THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG
	AA.31300 - THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG
	AA.31600 - THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG
	AA.32000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY
	AA.32100 - THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU
	Đơn vị tính: đồng/1 tấn

	03. Chuong 2.1
	AB.11000 - ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG
	AB.11100 - ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG
	AB.11200 - ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG
	AB.11300 – ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG
	AB.11500 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG
	AB.11700 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG
	AB.12110 - PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
	AB.21000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO
	AB.24000 - ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO
	AB.25000 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO
	AB.25100 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M
	AB.25200 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M
	AB.25300 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M
	AB.31000 -  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO
	AB.36000 - XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC
	AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ
	AB.50000 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN
	AB.51700 - PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M3 GẮN HÀM KẸP
	AB.52100 - XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO
	AB.53000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
	AB.56000  - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
	AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
	AB.58000 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN
	ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN
	AB.58100 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


	AB.61000 - ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585CV
	AB.62000 -  SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP
	AB.63000 - ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP
	AB.64000 - ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP
	AB.65100 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70KG
	AB.66000 - ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

	04. Chuong 2.2 nao vet cong trinh thuy sua
	AB.71100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585CV
	AB.71200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200CV
	AB.72000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG
	AB.73000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390CV
	AB.73100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390CV
	AB.73200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945CV
	AB.81300 - NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV
	AB.82000 - ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV
	Thành phần công việc:
	AB.91000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN

	05. Chuong 3
	AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG
	AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG
	AC.12100 - ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5M3
	Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.
	Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí nhổ cừ. Căn chỉnh, rung nhổ cừ larsen, theo yêu cầu kỹ thuật.
	AC.24500 - THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC
	Thành phần công việc:
	Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kế...
	AC.24600 - THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ
	Thành phần công việc:
	Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống...
	Thành phần công việc:
	Thành phần công việc:
	Thành phần công việc:

	AC.29300 - NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP
	-  Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
	-  Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
	-  Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
	-  Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m ch...
	-  Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
	- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.
	AC.31100 - Khoan vào đất trên cạn
	AC.32900  BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE
	AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP
	AC.41110 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

	AC.41210 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN
	AC.41220 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

	06. Chuong 4
	AD.12300 - THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG
	AD.27300 - VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

	07. Chuong 5
	AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG

	08. Chuong 6.1
	09. Chuong 6.2
	VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM
	AF.36110 - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG
	AF.36130 - BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG
	AF.36140 - BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG
	AF.36200 - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG
	AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG
	AF.68100 – GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM
	AF.68200 - LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG
	AF.68300 - LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM
	AF.68400 - LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM
	AF.68500 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG
	AF.68600 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG

	AF.83100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI
	AF.83200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG
	AF.83300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
	AF.83400 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	AF.86350 - VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY
	AF.86360 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	AF.86370 - VÁN KHUÔN CỘT TRÒN
	AF. 88110 - GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM
	AF.88210 - TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM
	AF.88220 – THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM
	AF.88300 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

	AF.89110 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI
	AF.89120 - VÁN KHUÔN TƯỜNG
	AF.89130 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
	AF.89140 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	AF.89400 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
	AF.89410 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI
	AF.89430 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
	AF.89440 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	AF.89500 - VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG
	AF.89510 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI
	AF.89520 - VÁN KHUÔN TƯỜNG
	AF.89530 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG
	AF.89540 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	AF.89800 - VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG
	AF.89810 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI
	AF.89820 - VÁN KHUÔN TƯỜNG
	AF.89840 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

	10. Chuong 7
	CHƯƠNG VII
	Ghi chú: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc thì bổ sung chi phí cổng trục 60T bằng 0,11 ca/tấn.
	Ghi chú: Đơn giá công tác tháo đầu neo cáp được tính với chi phí nhân công nhân hệ số 0,2.
	AG.20000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG
	AG.21200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN
	AG.21300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG
	AG.22000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D
	AG.22200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN
	AG.22300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG

	11. Chuong 8
	CHƯƠNG VIII

	12. Chuong 9
	CHƯƠNG IX
	AI.11600 -  GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT
	AI.21100 - GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN
	AI.21130 - GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU
	AI.21140 -  GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG

	AI.21230 - GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG
	AI.31100 - GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM
	AI.31200 - LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG
	AI.32100 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


	13. Chuong 10
	AK.10000 - CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI
	AK.11000 -  LỢP MÁI NGÓI
	AK.21300÷AK.21400 - TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ
	AK.21300 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI
	AK.21400 - TRÁT TƯỜNG TRONG
	AK.21500÷AK.21600 - TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG
	AK.21500 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI
	AK.21600 - TRÁT TƯỜNG TRONG
	AK.44000 - LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG
	AK.55400 - LÁT GẠCH ĐẤT NUNG
	Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.
	AK.56200 - LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

	AK.66000 - THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


	14. Chuong 11
	CHƯƠNG XI
	CÁC CÔNG TÁC KHÁC
	AL.15300 - THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN  KÈ

	AL.16201 - RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY
	AL.22100 -  CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG  LĂN, SÂN ĐỖ
	AL.23100 -  TRÁM KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

	AL.24200 - TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO
	AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN
	AL.25110 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU
	AL.25120 - LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN

	AL.26100 - THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)
	AL.27110 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY
	AL.50100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH (76MM
	AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH (105MM
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